
Thứ tự Mã HV Chuyên ngành Khóa Ghế 

C001 60520301.16.001 Lê Đức Anh KTHH 2016 C01

C002 60520301.16.002 Trịnh Huy Cường KTHH 2016 C02

C003 60520301.16.003 Lưu Thị Hợi KTHH 2016 C03

C004 60540101.16.002 Trần Thị Hồng Châu CNTP 2016 C04

C005 60540101.16.005 Trần Thị Phương Kiều CNTP 2016 C05

C006 60540101.16.007 Nguyễn Văn Phúc CNTP 2016 C06

C007 60540101.16.008 Đàm Thị Bích Phượng CNTP 2016 C07

C008 60540101.16.012 Lê Thị Thư CNTP 2016 C08

C009 60540101.16.013 Phạm Thị Hồng Thư CNTP 2016 C09

C010 60540301.16.001 Nguyễn Trọng Duy CNCBLS 2016 C10

C011 60540301.16.002 Đoàn Mai Minh Khôi CNCBLS 2016 C11

C012 60540301.16.003 Nguyễn Thành Luân CNCBLS 2016 C12

C013 60540301.16.005 Đoàn Thị Kim Oanh CNCBLS 2016 C13

C014 60540301.16.006 Đồng Châu Quang CNCBLS 2016 C14

C015 60540301.16.007 Huỳnh Thị Kim Quý CNCBLS 2016 C15

C016 60540301.16.009 Bùi Tấn Huy Thiệp CNCBLS 2016 C16

C017 60540301.16.010 Trần Bùi Trúc Thư CNCBLS 2016 C17

C018 60620105.16.003 Đỗ Tấn Dương CN 2016 C18

C019 60620105.16.004 Trần Xuân Lam CN 2016 C19

C020 60620105.16.006 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh CN 2016 C20

C021 60620105.16.007 Trần Xuân Tân TY 2016 C21

C022 60620105.16.008 Hồ Văn Thế CN 2016 C22

C023 60620105.16.010 Huỳnh Tố Trinh CN 2016 D01

C024 60620201.16.004 Lương Hoàng Phi LH 2016 D02
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C025 60640101.16.001 Từ Phương Bình TY 2016 D03

C026 60640101.16.002 Huỳnh Cẩm Châu TY 2016 D04

C027 60640101.16.003 Ngô Thị Tuyết Đan TY 2016 D05

C028 60640101.16.005 Huỳnh Ngọc Giàu TY 2016 D06

C029 60640101.16.006 Hàng Ngọc Hân TY 2016 D07

C030 60640101.16.007 Lê Phạm Công Hoàng TY 2016 D08

C031 60640101.16.008 Bùi Văn Hưng TY 2016 D09

C032 60640101.16.009 Võ Tuấn Khải Huyền TY 2016 D10

C033 60640101.16.010 Phạm Văn Huỳnh TY 2016 D11

C034 60640101.16.012 Phan Thị Ngọc Khen TY 2016 D12

C035 60640101.16.014 Trần Tiến Lên TY 2016 D13

C036 60640101.16.016 Phạm Tường Linh TY 2016 D14

C037 60640101.16.019 Trần Hồng Phước TY 2016 D15

C038 60640101.16.021 Nguyễn Công Thịnh TY 2016 D16

C039 60640101.16.022 Nguyễn Trung Thịnh TY 2016 D17

C040 60640101.16.023 Võ Lê Thuần TY 2016 D18

C041 60640101.16.024 Phạm Thanh Thuận TY 2016 D19

C042 60640101.16.025 Bùi Thị Huyền Thương TY 2016 D20

C043 60640101.16.026 Trần Ngọc Thủy Tiên TY 2016 D21

C044 60640101.16.027 Nguyễn Thùy Trang TY 2016 D22

C045 60640101.16.028 Nguyễn Hữu Trí TY 2016 E01

C046 60640101.16.029 Bùi Thị Tuyết Trinh TY 2016 E02

C047 60640101.16.030 Diệp Ngọc Trúc TY 2016 E03

C048 60640101.16.031 Nguyễn Trung Trực TY 2016 E04
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C049 60640101.16.032 Nguyễn Quốc Trung TY 2016 E05

C050 60640101.16.033 Nguyễn Văn Trung TY 2016 E06

C051 60850103.16.001 Ngô Quốc An QLDD 2016 E07

C052 60850103.16.002 Nguyễn Văn An QLDD 2016 E08

C053 60850103.16.006 Hồ Minh Chơn QLDD 2016 E09

C054 60850103.16.009 Nguyễn Tấn Cường QLDD 2016 E10

C055 60850103.16.013 Dương Công Danh QLDD 2016 E11

C056 60850103.16.015 Nguyễn Trường Danh QLDD 2016 E12

C057 60850103.16.016 Trịnh Thị Danh QLDD 2016 E13

C058 60850103.16.018 Lê Hiền Đệ QLDD 2016 E14

C059 60850103.16.020 Trịnh Phan Ngọc Diệu QLDD 2016 E15

C060 60850103.16.021 Trương Văn Đô QLDD 2016 E16

C061 60850103.16.022 Chung Tấn Đoàn QLDD 2016 E17

C062 60850103.16.030 Nguyễn Chí Hải QLDD 2016 E18

C063 60850103.16.031 Nguyễn Minh Hải QLDD 2016 E19

C064 60850103.16.033 Vũ Long Hải QLDD 2016 E20

C065 60850103.16.034 Nguyễn Thị Hạnh QLDD 2016 E21

C066 60850103.16.037 Trần Quang Hạo QLDD 2016 E22

C067 60850103.16.038 Nguyễn Thị Kim Hậu QLDD 2016 F01

C068 60850103.16.041 Phạm Thị Tuyết Hoa QLDD 2016 F02

C069 60850103.16.042 Nguyễn Thị Mỹ Hòa QLDD 2016 F03

C070 60850103.16.045 Dương Hết Hồn QLDD 2016 F04

C071 60850103.16.046 Lê Mạnh Hùng QLDD 2016 F05

C072 60850103.16.047 Nguyễn Mạnh Hùng QLDD 2016 F06
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C073 60850103.16.049 Đỗ Quang Hưng QLDD 2016 F07

C074 60850103.16.052 Ngô Ngọc Huy QLDD 2016 F08

C075 60850103.16.053 Nguyễn Thanh Huy QLDD 2016 F09

C076 60850103.16.054 Vũ Đức Huy QLDD 2016 F10

C077 60850103.16.055 Hà Đức Huỳnh QLDD 2016 F11

C078 60850103.16.059 Trần Duy Khương QLDD 2016 F12

C079 60850103.16.061 Lê Thị Kiều QLDD 2016 F13

C080 60850103.16.063 Nguyễn Thanh Liêm QLDD 2016 F14

C081 60850103.16.064 Phan Thanh Liêm QLDD 2016 F15

C082 60850103.16.065 Ngô Thị Bích Liên QLDD 2016 F16

C083 60850103.16.069 Dương Đức Luân QLDD 2016 F17

C084 60850103.16.071 Lại Thị Luyến QLDD 2016 F18

C085 60850103.16.075 Vũ Thị Nga QLDD 2016 F19

C086 60850103.16.076 Nguyễn Thị Nguyên QLDD 2016 F20

C087 60850103.16.077 Đặng Thị Nhâm QLDD 2016 F21

C088 60850103.16.079 Phạm Hoài Nhân QLDD 2016 F22

C089 60850103.16.080 Nguyễn Chí Nhẫn QLDD 2016 G01

C090 60850103.16.085 Lê Văn Phú QLDD 2016 G02

C091 60850103.16.086 Huỳnh Việt Phúc QLDD 2016 G03

C092 60850103.16.087 Trần Hồng Đức Phước QLDD 2016 G04

C093 60850103.16.090 Tiêu Trường Quí QLDD 2016 G05

C094 60850103.16.091 Ngô Minh Quyền QLDD 2016 G06

C095 60850103.16.092 Lê Văn Sáng QLDD 2016 G07

C096 60850103.16.093 Nguyễn Thị Hồng Sen QLDD 2016 G08
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C097 60850103.16.096 Nguyễn Tiến Sỹ QLDD 2016 G09

C098 60850103.16.097 Trần Đức Tại QLDD 2016 G10

C099 60850103.16.099 Trần Văn Thám QLDD 2016 G11

C100 60850103.16.104 Lê Trung Thảo QLDD 2016 G12

C101 60850103.16.105 Trần Thanh Thía QLDD 2016 G13

C102 60850103.16.109 Giang Thị Thoa QLDD 2016 G14

C103 60850103.16.111 Nguyễn Hoàng Thống QLDD 2016 G15

C104 60850103.16.112 Huỳnh Văn Thừa QLDD 2016 G16

C105 60850103.16.113 Phạm Văn Thuần QLDD 2016 G17

C106 60850103.16.115 Lê Thị Kim Thuy QLDD 2016 G18

C107 60850103.16.116 Lê Phương Thúy QLDD 2016 G19

C108 60850103.16.118 Trần Thị Thanh Thúy QLDD 2016 G20

C109 60850103.16.122 Phạm Vĩnh Toàn QLDD 2016 G21

C110 60850103.16.123 Trần Minh Tông QLDD 2016 G22

C111 60850103.16.124 Nguyễn Thị Như Trâm QLDD 2016 H01

C112 60850103.16.125 Võ Thị Huyền Trân QLDD 2016 H02

C113 60850103.16.127 Nguyễn Thị Thảo Trang QLDD 2016 H03

C114 60850103.16.130 Thái Thùy Trang QLDD 2016 H04

C115 60850103.16.132 Trần Thanh Triết QLDD 2016 H05

C116 60850103.16.133 Lương Thành Triệu QLDD 2016 H06

C117 60850103.16.137 Võ Quốc Trung QLDD 2016 H07

C118 60850103.16.141 Phan Văn Tường QLDD 2016 H08

C119 60850103.16.142 Hồ Huỳnh Tuyến QLDD 2016 H09

C120 60850103.16.143 Trần Thị Kim Uyên QLDD 2016 H10
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C121 60850103.16.144 Đặng Hoàng Vang QLDD 2016 H11

C122 60850103.16.145 Hồng Văn Vẹn QLDD 2016 H12

C123 60520301.172.001 Bùi Đại Dương KTHH 2017 H13

C124 60520301.172.002 Châu Tấn Phong KTHH 2017 H14

C125 60620105.171.001 Lê Hoàng Sâm CN 2017 H15

C126 60620105.172.002 Mai Thái Dương CN 2017 H16

C127 60620105.172.004 Giang Vi Sal CN 2017 H17

C128 60620201.171.002 Nguyễn Văn Ngà LH 2017 H18

C129 60620201.172.004 Huỳnh Thế Anh LH 2017 H19

C130 60620201.172.008 Nguyễn Văn Điện LH 2017 H20

C131 60620201.172.009 Nguyễn Văn Dũng LH 2017 H21

C132 60620201.172.013 Hoàng Văn Giang LH 2017 H22

C133 60620201.172.016 Nguyễn Bá Vận Hành LH 2017 I01

C134 60620201.172.017 Phan Hiền LH 2017 I02

C135 60620201.172.020 Trần Nguyên Kháng LH 2017 I03

C136 60620201.172.021 Phạm Tuấn Kiệt LH 2017 I04

C137 60620201.172.023 Bùi Thanh Liêm LH 2017 I05

C138 60620201.172.024 Nguyễn Văn Liêm LH 2017 I06

C139 60620201.172.028 Chau Phát LH 2017 I07

C140 60620201.172.029 Trần Thanh Phong LH 2017 I08

C141 60620201.172.031 Võ Đức Phương LH 2017 I09

C142 60620201.172.036 Đoàn Ngọc Thân LH 2017 I10

C143 60620201.172.037 Hoàng Công Thành LH 2017 I11

C144 60620201.172.048 Trần Hồng Ửng LH 2017 I12



Thứ tự Mã HV Chuyên ngành Khóa Ghế 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Họ và tên

DANH SÁCH NHẬN BẰNG
Buổi Chiều _ ngày 11/01/2020

C145 60640101.171.001 Huỳnh Thanh An TY 2017 I13

C146 60850103.171.007 Ngô Tấn Đạt QLDD 2017 I14

C147 60620201.181.002 Đặng Văn Cương LH 2018 I15

C148 60620201.181.004 Đặng Hải Nguyên LH 2018 I16

C149 60620201.181.007 Nguyễn Thành Trung LH 2018 I17


